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PHẦN I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 6
Cấu trúc điểm: 30% Trắc nghiệm (3.0 điểm) - 70% Tự luận (7.0 điểm) | Thời lượng: 90 phút
	STT
	Chủ đề / Nội dung kiến thức
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TN/TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao (TL)
	Tổng điểm

	1
	Chủ đề 1: Tập hợp các số tự nhiên. Phép tính số tự nhiên & Lũy thừa
	4 câu TN (1.0 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	3.5 điểm

	2
	Chủ đề 2: Tính chia hết. Số nguyên tố, Hợp số, ƯCLN & BCNN
	4 câu TN (1.0 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.5 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (0.5 đ)
	4.5 điểm

	3
	Chủ đề 3: Hình học trực quan (Hình chữ nhật, Thoi, Bình hành, Thang cân)
	-
	1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	2.0 điểm

	TỔNG
	80% Số học - 20% Hình học
	8 câu TN (2.0 đ)
	4 câu TN (1.0 đ)
2 câu TL (2.5 đ)
	3 câu TL (3.0 đ)
	1 câu TL (0.5 đ)
	10.0 điểm

	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - 12 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Cho tập hợp A = {x ∈ N | 5 < x ≤ 9}. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
A. 5 ∈ A                            B. 9 ∈ A                           
C. 6 ∉ A                            D. 10 ∈ A                          
Câu 2. Viết tích 3 . 3 . 3 . 3 . 3 dưới dạng một lũy thừa ta được kết quả là:
A. 3^5                              B. 5^3                             
C. 15                               D. 3^4                             
Câu 3. Giá trị của lũy thừa 2^4 bằng:
A. 8                                B. 6                               
C. 16                               D. 32                              
Câu 4. Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 5?
A. 125                              B. 240                             
C. 342                              D. 555                             
Câu 5. Trong các số: 2, 9, 15, 19, 27, 31. Các số nguyên tố là:
A. 2, 9, 19                         B. 2, 19, 31                       
C. 9, 15, 27                        D. 15, 19, 31                      
Câu 6. Kết quả phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố là:
A. 60 = 2 . 3 . 10                  B. 60 = 4 . 3 . 5                  
C. 60 = 2^2 . 3 . 5                 D. 60 = 2 . 5 . 6                  
Câu 7. Ước chung lớn nhất của 12 và 18 (ƯCLN(12, 18)) bằng:
A. 6                                B. 36                              
C. 3                                D. 12                              
Câu 8. Bội chung nhỏ nhất của 8 và 12 (BCNN(8, 12)) bằng:
A. 4                                B. 24                              
C. 48                               D. 96                              
Câu 9. Số nào sau đây chia hết cho 9?
A. 1234                             B. 5671                            
C. 7380                             D. 8912                            
Câu 10. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là:
A. Nhàn/Chia -> Cộng/Trừ -> Lũy thừa B. Lũy thừa -> Cộng/Trừ -> Nhân/Chia
C. Lũy thừa -> Nhân/Chia -> Cộng/Trừ D. Cộng/Trừ -> Nhân/Chia -> Lũy thừa
Câu 11. Cho biết 15 chia hết cho x và 20 chia hết cho x. Số x lớn nhất thỏa mãn điều kiện là:
A. x = 1                            B. x = 5                           
C. x = 10                           D. x = 60                          
Câu 12. Tam giác đều ABC có độ dài một cạnh bằng 6 cm. Chu vi của tam giác đều ABC là:
A. 12 cm                            B. 18 cm                           
C. 24 cm                            D. 36 cm                           

B. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm - 5 bài)
Bài 1 (1.5 điểm) - Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
a) 48 . 17 + 48 . 83 - 800
b) 120 : {50 - [2^3 . 5 - (3^2 - 4)]}
Bài 2 (1.5 điểm) - Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 3x - 15 = 45
b) 130 - 5 . (x + 2) = 80
Bài 3 (1.5 điểm) - Bài toán thực tế ƯCLN / BCNN:
Một thư viện trường THCS nhận được một số sách giáo khoa mới. Cô thủ thư nhẩm tính nếu xếp số sách đó thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn hoặc 18 cuốn thì đều vừa đủ bó. Biết rằng số lượng sách trong khoảng từ 300 đến 400 cuốn. Tính tổng số sách giáo khoa mà thư viện đã nhận được.
Bài 4 (1.5 điểm) - Hình học thực tế (Diện tích & Chu vi):
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 8 m.
a) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
b) Người ta dùng một lối đi hình thoi nằm bên trong mảnh vườn để trồng hoa. Biết hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 6 m và 4 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn.
Bài 5 (1.0 điểm) - Vận dụng cao / Tính chia hết nâng cao:
a) (0.5 điểm) Cho biểu thức A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^11. Chứng minh rằng A chia hết cho 13.
b) (0.5 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: (x + 1)(2y - 1) = 12.

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
	1. B
	2. A
	3. C
	4. B
	5. B
	6. C

	7. A
	8. B
	9. C
	10. C
	11. B
	12. B

	
	
	
	
	
	



2. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Bài
	Đáp án và tóm tắt lời giải
	Điểm

	Bài 1
(1.5 đ)
	a) 48 . 17 + 48 . 83 - 800 = 48 . (17 + 83) - 800 = 48 . 100 - 800 = 4800 - 800 = 4000.
b) 120 : {50 - [8 . 5 - (9 - 4)]} = 120 : {50 - [40 - 5]} = 120 : {50 - 35} = 120 : 15 = 8.
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 2
(1.5 đ)
	a) 3x - 15 = 45  =>  3x = 45 + 15 = 60  =>  x = 60 : 3  =>  x = 20.
b) 130 - 5 . (x + 2) = 80  =>  5 . (x + 2) = 130 - 80 = 50  =>  x + 2 = 50 : 5 = 10  =>  x = 8.
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 3
(1.5 đ)
	• Gọi x là số sách (x ∈ N*, 300 ≤ x ≤ 400).
• Vì số sách xếp vừa đủ bó 12, 15, 18 cuốn nên x ∈ BC(12, 15, 18).
• Ta có: 12 = 2^2 . 3; 15 = 3 . 5; 18 = 2 . 3^2  =>  BCNN(12, 15, 18) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180.
• suy ra x ∈ BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360; 540; ...}.
• Vì 300 ≤ x ≤ 400 nên x = 360 (thỏa mãn). Vậy tổng số sách là 360 cuốn.
	0.25 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.25 đ

	Bài 4
(1.5 đ)
	a) Chu vi mảnh vườn: (15 + 8) . 2 = 46 (m).
   Diện tích mảnh vườn: 15 . 8 = 120 (m2).
b) Diện tích phần đất hình thoi trồng hoa: (6 . 4) : 2 = 12 (m2).
   Diện tích phần đất còn lại: 120 - 12 = 108 (m2).
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 5
(1.0 đ)
	a) A = (1 + 3 + 3^2) + (3^3 + 3^4 + 3^5) + ... + (3^9 + 3^10 + 3^11)
   A = (1 + 3 + 9) + 3^3.(1 + 3 + 9) + ... + 3^9.(1 + 3 + 9)
   A = 13 . (1 + 3^3 + ... + 3^9)  =>  A chia hết cho 13 (đpcm).
b) Vì (x+1)(2y-1) = 12 và 2y - 1 là số lẻ, nên (2y - 1) ∈ Ư(12) ∩ Số lẻ = {1; 3}.
   • TH1: 2y - 1 = 1 => y = 1; x + 1 = 12 => x = 11.
   • TH2: 2y - 1 = 3 => y = 2; x + 1 = 4 => x = 3.
   Vậy cặp (x, y) thỏa mãn là (11; 1) và (3; 2).
	0.5 đ


0.5 đ


--- HẾT ---
